
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng sản lượng thủy sản Tấn 35.676,0 2.229,0 999,5 3.544,0 3.372,0 2.823,5 1.470,0 1.278,4 7.008,0 4.536,4 2.810,0 1.070,0 4.070,0 465,2

A. Sản lượng thủy sản khai thác Tấn 2.713,1 179,0 0,0 70,0 177,3 443,7 334,0 4,8 315,5 355,4 227,8 2,3 520,0 83,3

B. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng Tấn 32.962,9 2.050,0 999,5 3.474,0 3.194,7 2.379,8 1.136,0 1.273,6 6.692,5 4.181,0 2.582,2 1.067,7 3.550,0 381,9

 Trong đó:  - Cá Tấn 32.962,9 2.050,0 999,5 3.474,0 3.194,7 2.379,8 1.136,0 1.273,6 6.692,5 4.181,0 2.582,2 1.067,7 3.550,0 381,9

C. Số lượng giống thủy sản Tr con 1.603,9 11,0 0,0 2,0 0,0 180,0 0,0 810,0 31,0 542,0 13,5 0,4 14,0 0,0
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